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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR WHEEL
CB1000R 2023

Mã EPC EPCNNDOV0000196
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB1000R
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CB1000R

(2023)
Số phụ tùng 39 chi tiết
Tổng giá trị 52,026,540đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR
WHEEL CB1000R 2023
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB1000R (2023) · Dùng cho HONDA
CB1000R (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-rear-wheel-cb1000
r-2023--EPCNNDOV0000196 — mở link hoặc quét QR bên
phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá
+ tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 39 chi tiết

Có giá tham
khảo: 39/39

Tổng giá trị:
52,026,540đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (39 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-19 REAR WHEEL CB1000R 2023:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cao su giảm chấn bánh xe 06410-MKJ-D00
HONDA CB 1000

06410MKJD00 1 888,214đ

2 Nhông tải sau 44T 41201-MKJ-D01 HONDA CB
1000

41201MKJD01 1 1,239,594đ

3 Trục bánh sau 42300-MKJ-E50 HONDA CB 1000 42300MKJE50 1 6,349,250đ

4 Giữ vòng bi 42500-MBG-000 HONDA CB 1000 42500MBG000 1 4,398,763đ

5 Đai sau trục cơ 42515-MKJ-D00 HONDA CB
1000

42515MKJD00 1 2,617,460đ

6 Moay ơ sau 42605-MKJ-D00 HONDA CB 1000 42605MKJD00 1 2,636,982đ

7 Ống cách vòng bi bánh sau 42621-MKJ-D00
HONDA CB 1000

42621MKJD00 1 170,660đ

8 Bạc đệm trục bánh sau 42622-MT4-000
HONDA CB 1000

42622MT4000 1 207,112đ

9 Bạc đệm trục bánh sau 42623-MBG-000
HONDA CB 1000

42623MBG000 1 293,271đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Moay ơ 42630-MKJ-D00 HONDA CB 1000 42630MKJD00 1 5,770,123đ

12 Lốp sau (MICHE) 42711-MKJ-E51 HONDA CB
1000

42711MKJE51 1 7,753,144đ

12 Lốp sau (PIRELLI) 42711-MKJ-E52 HONDA CB
1000

42711MKJE52 1 7,753,144đ

13 Van kẹp 42755-MKA-D81 HONDA CB 650,
REBEL 1100

42755MKAD81 1 354,636đ

14 Phớt O 42758-MKA-D81 HONDA CB 650, REBEL
1100

42758MKAD81 1 39,741đ

15 ÐĨA PHANH SAU 43251-MKJ-D00 HONDA CB
1000

43251MKJD00 1 6,349,250đ

16 Đối trọng 10g 44721-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44721MGHH21 1 94,353đ

16 Đối trọng 15g 44722-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44722MGHH21 1 97,607đ

16 Đối trọng 20g 44723-MGH-H21 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500

44723MGHH21 1 97,607đ

17 Bu lông 8x20 90102-MFN-D00 HONDA CB 1000 90102MFND00 1 178,944đ

18 Bulông 90113-SA0-023 HONDA CB 1000 90113SA0023 1 77,875đ

18 Bulông 90113-SA0-025 HONDA CB 1000 90113SA0025 1 35,979đ

20 Bu lông 10x30 90121-MFN-D00 HONDA CB
1000

90121MFND00 1 74,562đ

21 Đai ốc U 10mm 90304-MFN-D01 HONDA CB
1000

90304MFND01 1 276,702đ

22 Đai ốc 8MM 90309-428-731 HONDA 90309428731 1 62,963đ

23 Đai ốc 90304-TLA-A11 HONDA CB 1000 90304TLAA11 1 119,297đ

23 ỐC LAZĂNG 90381-S4L-003 HONDA CB 1000 90381S4L003 1 144,151đ

24 Vòng đệm 35 90501-MBG-003 HONDA CB
1000

90501MBG003 1 102,728đ

25 Vòng đệm 10mm 90502-MFN-D00 HONDA CB
1000

90502MFND00 1 87,817đ

26 Phanh cài trong 62 90651-ML0-731 HONDA CB
1000

90651ML0731 1 84,503đ

27 Phanh cài ngoài 75 90652-ML0-731 HONDA CB
1000

90652ML0731 1 147,465đ

28 Vòng bi 6908 91061-ML0-731 HONDA CB 1000 91061ML0731 1 699,508đ

29 Vòng bi 35x55x10 91061-MT4-003 HONDA CB
1000

91061MT4003 1 691,375đ

30 Vòng bi 91062-MR7-003 HONDA CB 1000 91062MR7003 1 494,536đ

31 Phớt chắn bụi 45x55x5 91258-ML7-003
HONDA CB 1000

91258ML7003 1 144,783đ

31 Phớt chắn bụi 45x55x5(NOK) 91258-ML7-004
HONDA CB 1000

91258ML7004 1 108,995đ

32 Phớt chắn bụi 50.2x62x5 91284-MR7-003
HONDA CB 1000

91284MR7003 1 164,306đ

33 Phớt O 91352-MN8-003 HONDA CB 1000 91352MN8003 1 79,712đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

34 Nút bịt đầu trục bánh xe sau 42302-MKJ-E50
HONDA CB 1000

42302MKJE50 1 564,487đ

35 Đai ốc 35mm 90306-MKJ-E50 HONDA CB 1000 90306MKJE50 1 574,941đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB1000R · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-19-rear-wheel-cb1000r-2023--EPCNNDOV0000196 để biết
giá và nơi bán.
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